                                                             PHỤ LỤC 01                                        Mẫu báo giá
	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……tháng……năm


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Bệnh viện Nhi Trung ương

“………(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại….., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi….”

 Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi bản báo giá Vật tư tiêu hao thông dụng phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2024-2026 (lần 1); cam kết đáp ứng đầy đủ về danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của Quý Bệnh viện quy định tại Phụ lục 02 – thông báo mời báo giá số: 201/TB-BVNTW ngày 27/6/2024, cụ thể như sau:
Đơn vị: VND
	STT
	Danh mục hàng hóa 
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền 
	Ghi chú 

	1
	Túi đựng chất thải thông thường  loại 5Kg
	Cái
	780.300
	
	
	Theo đúng yêu cầu tại Phụ lục 02 - Thông báo mời báo giá số 201/TB -BVNTW ngày 27/6/2024



	2
	Túi đựng chất thải thông thường  loại 15kg
	Cái
	1.328.200
	
	
	

	3
	Túi đựng chất thải thông thường  loại 35kg
	Cái
	795.000
	
	
	

	4
	Túi đựng chất thải lây nhiễm  loại 5kg
	Cái
	374.500
	
	
	

	5
	Túi đựng chất thải lây nhiễm  loại 15kg
	Cái
	395.500
	
	
	

	6
	Túi đựng chất thải lây nhiễm  loại 35kg
	Cái
	46.100
	
	
	

	7
	Túi đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm  loại 5kg
	Cái
	3.000
	
	
	

	8
	Túi đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm  loại 15kg
	Cái
	4.000
	
	
	

	9
	Túi đựng chất thải tái chế loại 5kg
	Cái
	270.000
	
	
	

	10
	Túi đựng chất thải tái chế loại 25kg
	Cái
	100.000
	
	
	

	11
	Túi đựng chất thải tái chế loại 35kg
	Cái
	7.500
	
	
	

	12
	Túi  đựng thuốc loại 5kg
	Cái
	521.000
	
	
	

	13
	Túi đựng thuốc loại 3kg
	Cái
	1.362.000
	
	
	

	14
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 1
	Cái
	25.500
	
	
	

	15
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 2
	Cái
	25.500
	
	
	

	16
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 3
	Cái
	21.000
	
	
	

	17
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 4
	Cái
	21.000
	
	
	

	18
	Túi  đựng huyết tương
	Cái
	21.000
	
	
	

	19
	Túi bọc tránh ánh sáng cho chai/túi dịch truyền
	Cái
	29.500
	
	
	

	20
	Màng bọc tránh ánh sáng cho bơm thuốc tiêm truyền loại 50ml
	Cái
	31.500
	
	
	

	21
	Màng bọc tránh ánh sáng cho bơm thuốc tiêm truyền loại 20ml
	Cái
	32.500
	
	
	

	22
	Màng bọc tránh ánh sáng dạng ống cho dây nối dịch truyền
	Cái
	178.500
	
	
	

	23
	Hộp đựng chất thải sắc nhọn lây nhiễm 5 lít
	Hộp
	35.000
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	

	Bằng chữ:


BẢNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
	Hạng mục số
	Danh mục mua sắm
	Tiêu chí kỹ thuật và các tiêu chuẩn thư mời báo giá
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn nhà cung cấp chào giá
	Nhà cung cấp so sánh và đánh giá

	
	
	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu của thư mời chào giá ]
	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn nhà cung cấp chào giá hàng hóa]
	Đáp ứng /không đáp ứng 

	1
	Túi đựng chất thải thông thường  

loại 5Kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Xanh, quai xách, gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn;

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 35x50 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 5

- Số lượng cái/ kg: 150 (±2)
	
	

	2
	Túi đựng chất thải thông thường  

loại 15kg
	-  Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Xanh, xâu dây luồn, chiều dài dây 170cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn;

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 50x75 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 15

- Số lượng cái/ kg: 30 (±2)
	
	

	3
	Túi đựng chất thải thông thường  

loại 35kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Xanh, xâu dây luồn, chiều dài dây 200cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn;

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 95x105 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 35

- Số lượng cái/ kg: 20 (±2)
	
	

	4
	Túi đựng chất thải lây nhiễm  

loại 5kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Vàng, quai xách, gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI LÂY NHIỄM" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 35x50 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 5

- Số lượng cái/ kg: 150 (±2)
	
	

	5
	Túi đựng chất thải lây nhiễm  

loại 15kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Vàng, xâu dây luồn, chiều dài dây 170cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI LÂY NHIỄM" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 50x75 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 15

- Số lượng cái/ kg: 30 (±2)
	
	

	6
	Túi đựng chất thải lây nhiễm  

loại 35kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Vàng, xâu dây luồn, chiều dài dây 200cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI LÂY NHIỄM" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 95x105 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 35

- Số lượng cái/ kg: 20 (±2) 
	
	

	7
	Túi đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm  

loại 5kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Đen, quai xách, gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 35x50 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 5

- Số lượng cái/ kg: 150 (±2) 
	
	

	8
	Túi đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm  

loại 15kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Đen, xâu dây luồn, chiều dài dây 170cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM"  theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 50x75 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 15

- Số lượng cái/ kg: 30 (±2)
	
	

	9
	Túi đựng chất thải tái chế loại 5kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Trắng, quai xách, gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI TÁI CHẾ " theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 35x50 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 5

- Số lượng cái/ kg: 150 (±2) 
	
	

	10
	Túi đựng chất thải tái chế loại 25kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Trắng, xâu dây luồn, chiều dài dây 170cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ " CHẤT THẢI TÁI CHẾ " theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 70x80 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 25

- Số lượng cái/kg: 25 (±2)
	
	

	11
	Túi đựng chất thải tái chế loại 35kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Trắng, xâu dây luồn, chiều dài dây 200cm (±5); gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "CHẤT THẢI TÁI CHẾ" theo quy định của Bộ Y tế;
- Kích thước (cm): 95x105 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 35

- Số lượng cái/ kg: 20 (±2) 
	
	

	12
	Túi  đựng thuốc loại 5kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Trắng, quai xách, gấp 2 bên hông 10cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Kích thước (cm): 35x50 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 5

- Số lượng cái/ kg: 150 (±2) 
	
	

	13
	Túi đựng thuốc loại 3kg
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Đỏ, quai xách, gấp 2 bên hông 10 cm (±2); đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Kích thước (cm): 25x45 (±5)

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 3

- Số lượng cái/ kg: 200 (±2)
	
	

	14
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 1
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Trắng trong, miệng túi bằng; đường hàn nhiệt đơn, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Túi không bị biến dạng, giòn vỡ khi để trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C;

- Kích thước (cm): 8x30 (±1)

- Số lượng cái/ kg: 400 (±5)
	
	

	15
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 2
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Trắng trong, miệng túi bằng; đường hàn nhiệt đơn, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Túi không bị biến dạng, giòn vỡ khi để trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C;

- Kích thước (cm): 8x40 (±1)

- Số lượng cái/ kg: 300 (±5)
	
	

	16
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 3
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Trắng trong, miệng túi bằng; đường hàn nhiệt đơn, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Túi không bị biến dạng, giòn vỡ khi để trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C;

- Kích thước (cm): 20x30 (±1)

- Số lượng cái/ kg: 200 (±5)
	
	

	17
	Túi đựng chế phẩm thuốc sau pha chế loại 4
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Túi màu Trắng trong, miệng túi bằng; đường hàn nhiệt đơn, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Túi không bị biến dạng, giòn vỡ khi để trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C;

- Kích thước (cm): 15x20 (±1)

- Số lượng cái/kg: 240 (±5)
	
	

	18
	Túi  đựng huyết tương
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable; 

- Túi màu Trắng trong, miệng túi bằng; đường hàn nhiệt đơn, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn; 

- Túi không bị biến dạng, giòn vỡ khi để trong nhiệt độ từ -80 đến -20 độ C;

- Kích thước (cm): 15x25 (±1); 

- Số lượng cái/kg: 200 (±5)
	
	

	19
	Túi bọc tránh ánh sáng dịch truyền
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;  

- Túi màu Đen, miệng túi bằng; đường hàn nhiệt đôi, cách đáy 5-10mm, mép hàn không nhăn,  đáy khoét 1 lỗ kích thước (cm): 2.5x3 (±0.5) luồn dây nối dịch truyền. 

- Kích thước (cm): 30x20 (±1); 

- Số lượng cái/kg: 150 (±5) 
	
	

	20
	Màng bọc tránh ánh sáng cho bơm thuốc tiêm truyền loại 50ml
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;  

- Mảnh vuông phẳng, màu Đen, dải băng keo dài dính tại mép; 

- Kích thước (cm): 12x12 (±1); 

- Số lượng cái/kg: 850 (±5) 
	
	

	21
	Màng bọc tránh ánh sáng cho bơm thuốc tiêm truyền loại 20ml
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

- Mảnh phẳng, màu Đen, dải băng keo dài dính tại mép;

- Kích thước (cm): 8x10 (±1);

- Số lượng cái/kg: 1.500 (±5)
	
	

	22
	Màng bọc tránh ánh sáng dạng ống cho dây nối dịch truyền
	- Chất liệu: Polyethylen (PE) hoặc Compostable;

-  Ống màu Đen, ôm bọc dây nối dịch truyền.

- Kích thước (cm): 75x4 (±1);

- Số lượng cái/kg: 180 (±5)
	
	

	23
	Hộp đựng chất thải sắc nhọn lây nhiễm 5 lít
	- Chất liệu: Giấy Duplex có bề mặt được tráng PE 2 mặt trong và ngoài giúp kháng thủng, ưu tiên có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường;

- Hộp màu vàng, thành và đáy cứng không bị xuyên thủng có khả năng chống thấm, có nắp đóng mở dễ dàng, miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy. Có quai treo hoặc kèm hệ thống cố định đảm bảo khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài;

- In Logo biểu tượng và dòng chữ "Chỉ đựng chất thải sắc nhọn"  theo quy định;
- Kích thước (cm): 150 x 120 x 270 (±1);

- Dung tích (lít):  ≥ 5 

- Trọng lượng đựng (kg):  ≥ 5
	
	

	24
	Yêu cầu chung
	- Hàng hóa: Hàng mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Tiến độ giao hàng:

+  Giao hàng nhiều lần, theo đơn đặt hàng qua email/điện thoại của Bệnh viện;

+ Ngày giao hàng sớm nhất trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận đơn đặt hàng

+ Ngày giao hàng muộn nhất trong vòng 7 ngày, kể từ ngày nhận đơn đặt hàng; Đối với trường hợp bất khả kháng đơn vị cung cấp phải giải trình bằng văn bản và phải được sự đồng ý của Bệnh viện;

+ Địa điểm giao hàng: Kho vật tư tiêu hao – tầng hầm, Nhà A (nhà 15 tầng)  Bệnh viện Nhi Trung ương địa chỉ tại Số 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	
	


- Giá chào là giá đã bao gồm toàn bộ các loại thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương và các chi phí khác phát sinh (nếu có) .

- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

	
	Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


1

